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I Tổng diện tích đất của đơn vị hành chính (1+2+3) 2.355.141       586.362                    269.464                   687.356                  404.165                     209.539                    198.256                       

1                 Đất nông nghiệp NNP 1.877.264       462.360                    203.178                   615.036                  341.897                     111.788                    143.006                       
1.1 Đất sản xuất nông nghiệp SXN 1.343.015      279.268                   190.706                  440.316                  265.495                     64.138                     103.092                      

1.1.1 Đất trồng cây hàng năm CHN 234.033          59.155                      8.471                       8.450                      100.596                     32.653                      24.708                         

1.1.1.1    Đất trồng lúa LUA 119.975          22.976                      2.872                       6.675                      60.847                       15.543                      11.062                         

1.1.1.2    Đất trồng cây hàng năm khác HNK 114.059          36.180                      5.599                       1.775                      39.749                       17.110                      13.646                         

1.1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN 1.108.981       220.113                    182.234                   431.866                  164.899                     31.486                      78.385                         
1.2 Đất lâm nghiệp LNP 493.367         171.245                   10.714                    171.282                  72.453                       35.521                     32.153                        

1.2.1   Đất rừng sản xuất RSX 154.618          35.167                      6.869                       96.762                    10.427                       752                           4.642                           

1.2.2   Đất rừng phòng hộ RPH 156.670          33.811                      3.652                       43.395                    30.057                       34.739                      11.015                         

1.2.3   Đất rừng đặc dụng RDD 182.079          102.267                    192                          31.124                    31.969                       30                             16.497                         
1.3 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 26.303           7.877                       359                         1.048                      2.053                         9.403                       5.562                          

1.4 Đất làm muối LMU 3.484             -                           -                          -                         -                            2.247                       1.236                          

1.5 Đất nông nghiệp khác NKH 11.096           3.970                       1.399                      2.390                      1.896                         478                          962                             

2                 Đất phi nông nghiệp PNN 475.055          123.993                    66.286                     71.784                    62.268                       96.721                      54.003                         

2.1 Đất ở OCT 89.839            19.756                      14.976                     7.420                      10.397                       29.393                      7.896                           

2.1.1    Đất ở tại nông thôn ONT 41.744            13.130                      3.004                       5.527                      7.173                         9.079                        3.830                           

2.1.2    Đất ở tại đô thị ODT 48.095            6.627                        11.973                     1.893                      3.224                         20.313                      4.066                           

2.2 Đất chuyên dùng CDG 246.500          51.779                      44.121                     50.630                    27.680                       35.042                      37.248                         

2.2.1   Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 1.358              195                           182                          366                         178                            313                           124                              

2.2.2   Đất quốc phòng CQP 28.422            12.682                      1.661                       2.838                      1.026                         2.184                        8.030                           

2.2.3   Đất an ninh CAN 5.729              1.219                        1.431                       1.149                      416                            341                           1.173                           

2.2.4   Đất xây dựng công trình sự nghiệp DSN 13.450            2.444                        2.920                       1.876                      803                            4.189                        1.219                           

2.2.5   Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp CSK 69.361            14.921                      18.989                     7.135                      6.970                         9.478                        11.869                         

2.2.6   Đất có mục đích công cộng CCC 128.181          20.318                      18.938                     37.267                    18.288                       18.537                      14.833                         

2.3  Đất cơ sở tôn giáo TON 2.396              855                           164                          203                         216                            425                           533                              

2.4  Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 351                 88                             98                            6                             35                              76                             48                                

2.5   Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT NTD 5.253              1.371                        961                          822                         740                            928                           431                              

2.6 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 72.046            14.905                      5.432                       9.712                      3.838                         30.606                      7.553                           

2.7 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 58.530            35.238                      534                          2.934                      19.357                       176                           292                              

2.8 Đất phi nông nghiệp khác PNK 140                 -                           0                              56                           6                                76                             1                                  

3                  Đất chưa sử dụng CSD 2.822              9                               -                           536                         -                             1.031                        1.247                           

3.1    Đất bằng chưa sử dụng BCS 2.732              -                           -                           536                         -                             1.031                        1.166                           

3.2    Đất đồi núi chưa sử dụng DCS 86                   5                               -                           -                          -                             -                            81                                

3.3    Núi đá không có rừng cây NCS 3                     3                               -                           -                          -                             -                            -                               

II Đất có mặt nước ven biển(quan sát) MVB 244                 -                           -                           -                          -                             -                            244                              

1                    Đất mặt nước ven biển nuôi trồng thủy sản MVT 233                 -                           -                           -                          -                             -                            233                              

2                    Đất mặt nước ven biển có rừng MVR -                  -                           -                           -                          -                             -                            -                               
3                    Đất mặt nước ven biển có mục đích khác MVK 11                   -                           -                           -                          -                             -                            11                                
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